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TÓM TẮT 

Bào ngư chín lỗ (H. diversicolor) là loài nhuyễn thể có giá trị cao, phân bố rộng tại khu vực biển nhiệt đới và cận 

nhiệt đới, bao gồm Việt Nam. Trước thực trạng suy giảm nguồn giống tự nhiên, sản xuất giống nhân tạo đang được 

xem là giải pháp trọng tâm trong phát triển nguồn lợi và nghề nuôi bền vững. Bài báo này tổng quan các nghiên cứu 

trong và ngoài nước liên quan đến đặc điểm sinh sản và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư, bao gồm: đặc điểm tuyến 

sinh dục, chu kỳ sinh sản, yếu tố môi trường ảnh hưởng, hành vi sinh sản và kỹ thuật sinh sản nhân tạo. Phân tích 

so sánh cho thấy các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc,… đã áp dụng các công nghệ sinh học phân tử và kỹ thuật 

sản xuất giống tiên tiến; trong khi tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn về năng lực nghiên cứu và trình độ công 

nghệ. Bài viết cũng chỉ ra một số khoảng trống nghiên cứu, đặc biệt là trong hiểu biết về nội tiết sinh sản, và “nút 

thắt” trong giai đoạn biến thái từ ấu trùng veliger sang spat. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số định hướng nghiên 

cứu ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nhân tạo, hướng tới đảm bảo chủ động nguồn giống và phát 

triển bền vững nghề nuôi bào ngư tại Việt Nam. 

Từ khóa: Bào ngư chín lỗ, sinh học sinh sản, sinh sản. 

State of Research on Reproductive Biology and Hatchery Techniques,  
with Proposed Directions to Enhance Artificial Seed-production Efficiency 

in Haliotis diversicolor Reeve, 1846 

ABSTRACT 

The abalone species, H. diversicolor, is a high-value marine gastropod widely distributed in tropical and 

subtropical coastal waters, including Vietnam. In response to the decline of wild seed resources, artificial seed 

production has emerged as a key strategy for resource restoration and sustainable aquaculture development. This 

paper provides a comprehensive review of domestic and international studies on the reproductive biology of  

H. diversicolor, encompassing gonadal development, reproductive seasonality, environmental drivers, spawning 

behavior, and hatchery/ induced - spawning techniques. Comparative analysis indicates that countries such as Japan 

and South Korea,.. have adopted advanced molecular biotechnology and seed production protocols, whereas 

Vietnam still faces significant gaps in research capacity and technological readiness. The review also highlights 

existing knowledge gaps, particularly in reproductive endocrinology and the critical bottleneck during the 

metamorphosis from veliger larvae to spat. Building upon this critical review, the authors propose future research 

directions aimed at enhancing artificial seed production efficiency, ensuring a reliable supply of high-quality seed, and 

fostering the sustainable development of abalone aquaculture in Vietnam. 

Keywords: Haliotis diversicolor, reproductive biology, reproduction. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bào ngā chín lú (Haliotis diversicolor Reeve, 

1846) là loài nhuyễn thể chân bĀng (Gastropoda): 

hõ Haliotidae, phân bø rûng Ċ vùng biển nhiệt đĉi 

và cên nhiệt đĉi khu vĆc Tåy Thái Bình Dāćng, 

bao g÷m Việt Nam, Nhêt Bân, Đài Loan, Trung 

Quøc và các đâo quøc lân cên. Loài này có giá trð 
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kinh tế cao, thích nghi tøt vĉi điều kiện nhiệt đĉi 

và đāČc āa chuûng trong tiêu dùng nhĈ hàm 

lāČng dinh dāċng cao, đặc biệt là protein, axit 

béo khöng no và khoáng vi lāČng (Li & cs., 2017). 

Vĉi giá trð thĆc phèm cao, chýng đāČc xem là đøi 

tāČng nuôi tiềm nëng, gòp phæn gia tëng lČi ích 

kinh tế cho ngāĈi nuôi trong bøi cânh ngu÷n lČi 

tĆ nhiên suy giâm (Đào Minh Đöng & Đú Công 

Thung, 2019). 

Trong bøi cânh ngu÷n lČi tĆ nhiên suy giâm 

do khai thác quá măc và biến đùi möi trāĈng 

søng, việc phát triển nghề nuöi bào ngā theo 

hāĉng bền vąng đòng vai trñ quan trõng trong 

bâo t÷n và khai thác hiệu quâ ngu÷n tài nguyên 

này. Mût trong nhąng yếu tø then chøt quyết 

đðnh sĆ thành công cþa nghề nuôi là khâ nëng 

chþ đûng sân xuçt giøng nhân täo, nhìm đâm 

bâo ngu÷n giøng chçt lāČng, sø lāČng ùn đðnh và 

giâm phĀ thuûc vào khai thác tĆ nhiên. 

Täi Việt Nam, bên cänh các nghiên cău mô 

tâ về sinh hõc sinh sân, việc sân xuçt giøng 

nhân täo cÿng đã đāČc thĆc hiện nhĈ ním bít 

đāČc kĐ thuêt nuôi vú bø mẹ, āćng çu trùng và 

sân xuçt giøng cçp I (Lê Đăc Minh, 2000; Läi 

Duy Phāćng & cs., 2013; 2019; 2020). Tuy 

nhiên, các kết quâ sân xuçt còn Ċ quy mô nhó; 

măc đû chuèn hóa quy trình cho sân xuçt công 

nghiệp vén hän chế, đặc biệt Ċ kiểm soát điều 

kiện möi trāĈng, mêt đû và chçt lāČng đàn bø 

mẹ. Nút thít kĐ thuêt vén têp trung Ċ giai đoän 

biến thái veliger → spat và tính ùn đðnh cþa tď 

lệ søng giai đoän çu trüng. Trong khi đò, quøc tế 

đã tiến xa về mô hõc, sinh hõc phân tĄ và điều 

hòa nûi tiết/hormone để kiểm soát sinh sân, câi 

thiện hiệu quâ trong sân suçt giøng (Di & cs., 

2013; Kim & cs., 2018). Việc tích hČp các tiến bû 

này vĉi dą liệu trong nāĉc là hāĉng khâ thi để 

rút ngín khoâng cách công nghệ. Qua đò, cò thể 

tĂng bāĉc nång cao nëng lĆc sân xuçt giøng quy 

mô công nghiệp Ċ nāĉc ta. 

Bài viết này tùng hČp và phân tích các 

nghiên cău đã đāČc công bø về sinh hõc sinh sân 

và công nghệ sân xuçt giøng nhân täo bào ngā 

chín lú trong và ngoài nāĉc, tĂ đò nhên diện 

nhąng khoâng trøng trong nghiên cău hiện täi. 

Trên cć sĊ đò, đề xuçt các đðnh hāĉng nghiên 

cău cæn thiết nhìm nâng cao hiệu quâ sân xuçt 

giøng nhân täo phĀc vĀ phát triển bền vąng 

nghề nuöi bào ngā täi Việt Nam trong tāćng lai. 

2. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 

SINH SÂN CỦA BÀO NGƯ CHÍN LỖ 

Đặc điểm hình thái và phân bố: Bào ngā 

chín lú (H. diversicolor) là loài thân mềm mût 

mânh vó, có giá trð kinh tế cao, phân bø chþ yếu 

Ċ các vùng biển nhiệt đĉi và cên nhiệt đĉi. Täi 

Việt Nam, chúng phân bø râi rác Ċ các vùng 

biển có rän đá ngæm, đặc biệt Ċ Cô Tô, Minh 

Châu, Quan Län (Quâng Ninh): Cát Bà và Bäch 

Long Vï (Hâi Phòng) (Nguyễn Chính, 1996). Vó 

cþa bào ngā hình elip, cò 7-9 lú hô hçp nìm dõc 

theo mép trái, đāČc düng để hô hçp và bài tiết 

(Hình 1). Thân mềm g÷m đæu, màng áo, chân và 

nûi täng. Chân phát triển rûng, giúp cho bào 

ngā bám chặt vào giá thể và di chuyển, thích 

nghi vĉi möi trāĈng søng bám đáy. 

Đặc điểm phân biệt giới tính và phát triển 

tuyến sinh dục: Bào ngā chín lú là loài phân 

tính (đĆc - cái riêng biệt) và không có hiện 

tāČng chuyển đùi giĉi tính trong suøt vñng đĈi 

(Weng & cs., 2022). Giĉi tính có thể phân biệt 

bìng mít thāĈng nhĈ màu síc tuyến sinh dĀc: 

màu vàng kem Ċ cá thể đĆc và xanh lĀc hoặc 

xanh lam Ċ cá thể cái (Lê Đăc Minh, 2000). 

Tuyến sinh dĀc bao quanh tuyến tiêu hóa, täo 

thành tù hČp gan - tuyến sinh dĀc (Laura & cs., 

2004). SĆ phát triển cþa tuyến sinh dĀc đāČc 

chia thành 5 giai đoän: phát triển sĉm, phát 

triển chþ đûng, thành thĀc, sinh sân, và sau 

sinh sân (Wells & Keesing, 1989). Theo dõi mô 

hõc tuyến sinh dĀc cho thçy quá trình sinh tinh 

và sinh trăng diễn ra trong các túi sinh dĀc, có 

thể quan sát đāČc các tế bào mæm, tinh trùng và 

trăng Ċ các măc đû phát triển khác nhau. 

Kích thước, tuổi thành thục sinh dục lần 

đầu và sức sinh sản: Loài bào ngā chín lú  

(H. diversicolor) có thể đät tuùi thành thĀc sinh 

dĀc læn đæu vào khoâng 2 đến 3 nëm tuùi, tùy 

thuûc vào điều kiện möi trāĈng và dinh dāċng. 

Các nghiên cău cho thçy, loài bào ngā này 

thāĈng bít đæu sinh sân khi cò kích thāĉc 

khoâng 5-7cm (Xu & cs., 2008). Ở nhąng môi 

trāĈng nuöi cò điều kiện thuên lČi, kích thāĉc 

này có thể đät đāČc nhanh hćn, giýp bào ngā 

đät tuùi thành thĀc sĉm hćn (Wang & cs., 2013; 

Bryan & Qian, 1998). Săc sinh sân cþa bào ngā 

chín lú có sĆ biến đûng lĉn theo müa và đû tuùi. 
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Các nghiên cău cho thçy, bào ngā trāĊng thành 

có thể sinh sân hàng nëm vĉi sân lāČng trăng 

và tinh trùng lĉn. Mût cá thể trāĊng thành có 

thể sân xuçt hàng triệu trăng trong múi mùa 

sinh sân (Wu & cs., 2012). Tuy nhiên, săc sinh 

sân này có thể giâm đi nếu điều kiện möi trāĈng 

không ùn đðnh, đặc biệt là nhiệt đû và chçt 

lāČng nāĉc (Li & cs., 2015). 

Chu kỳ sinh sản và yếu tố ảnh hưởng: Chu 

kč sinh sân cþa H. diversicolor phĀ thuûc vào 

điều kiện möi trāĈng và vð trí đða lý. Täi Việt 

Nam, mùa sinh sân kéo dài tĂ tháng 5 đến 

tháng 10, vĉi đînh điểm vào tháng 7-8, khi 

nhiệt đû nāĉc Ċ ngāċng 24-26°C (Lê Đăc Minh, 

2000; Läi Duy Phāćng & cs., 2013). Bào ngā cò 

thể sinh sân 1-2 læn trong mùa, vĉi chu kč cách 

nhau khoâng 1 tháng. Các yếu tø ânh hāĊng lĉn 

đến quá trình sinh sân g÷m: 

- Nhiệt đû: khoâng tøi āu 22-26°C; dāĉi 18°C 

sĆ phát triển tuyến sinh dĀc giâm mänh, trên 

30°C có thể gây stress (Alcantara & Noro, 2006). 

- Đû mặn: thích hČp tĂ 30-34‰, dao đûng 

mänh làm giâm tď lệ thĀ tinh và phát triển phôi 

(Jebreen & cs., 2010). 

- Ánh sáng: ânh hāĊng đến hoät đûng 

phóng trăng/phóng tinh, ánh sáng khuếch tán 

nhẹ (< 100lux) là lĎ tāĊng (Wu & cs., 2012). 

- Dinh dāċng: sĄ dĀng rong tāći 

(Gracilaria, Ulva) giúp câi thiện chçt lāČng giao 

tĄ và rút ngín thĈi gian thành thĀc sinh dĀc 

(Shepherd, 1974; Xu & cs., 2008). 

Tập tính sinh sản: Bào ngā chín lú là loài 

phát tán giao tĄ và thĀ tinh ngoài möi trāĈng 

nāĉc: trong tĆ nhiên, con đĆc và con cái phóng 

giao tĄ trĆc tiếp vào cût nāĉc. SĆ kiện sinh sân 

thāĈng diễn ra vào ban đêm hoặc räng sáng - khi 

cāĈng đû chiếu sáng thçp và nhiệt đû ùn đðnh - 

giýp đ÷ng bû thĈi điểm phóng giao tĄ và nâng cao 

xác suçt thĀ tinh (Wells & Keesing, 1989). Trong 

điều kiện nuôi vú nhân täo, việc đáp ăng điều 

kiện möi trāĈng - sinh thái ùn đðnh (tāćng đ÷ng 

nhā ngoài tĆ nhiên) và bø trí mêt đû nuôi phù 

hČp có thể làm tëng tď lệ tham gia sinh sân, kích 

thích hoät đûng giao vï và phòng giao tĄ đ÷ng bû. 

Đåy là têp tính đặc trāng cþa loài sinh sân theo 

hình thăc thĀ tinh ngoài. 

Trong điều kiện nuôi nhân täo, có thể kích 

thích sinh sân bìng các phāćng pháp nhā søc 

nhiệt (thay đùi nhiệt đû đût ngût 5-7°C) hoặc sĄ 

dĀng dung dðch oxy già (H2O2) vĉi n÷ng đû  

2-3 ml/l trong 30 phút. Nếu đàn bø mẹ đāČc 

nuôi vú đýng kĐ thuêt, các biện pháp này có thể 

đät tď lệ phóng trăng/phóng tinh cao (> 80%) 

(Lê Đăc Minh, 2000; Läi Duy Phāćng & cs., 

2023). Sau khi đāČc thĀ tinh, trăng phát triển 

thành çu trùng trochophore trong 8-10 giĈ, và 

thành çu trùng veliger sau 18-24 giĈ và søng 

bám đáy sau 4-5 ngày. 

 

Nguồn: Lại Duy Phương (2021). 

Hình 1. Bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor) 
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3. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ 

KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT TRONG 

VÀ NGOÀI NƯỚC 

3.1. Trên thế giới 

Các nghiên cău trên thế giĉi về sinh hõc 

sinh sân cþa loài H. diversicolor và các loài bào 

ngā nòi chung đã đät đāČc nhiều tiến bû đáng 

kể, góp phæn làm rõ các đặc điểm sinh hõc cøt 

lõi phĀc vĀ cho hoät đûng sân xuçt giøng nhân 

täo. Mût sø kết quâ nùi bêt bao g÷m: 

- Chu kč sinh sân theo mùa và ânh hāĊng 

cþa möi trāĈng: Nhiều cöng trình xác đðnh rìng 

chu kč sinh sân cþa H. diversicolor phĀ thuûc 

mänh vào nhiệt đû, ánh sáng và đû mặn. Sinh 

sân chþ yếu diễn ra tĂ tháng 6 đến tháng 11, 

têp trung vào tháng 7-8 Ċ các vùng biển nhiệt 

đĉi, khi nhiệt đû nāĉc dao đûng tĂ 22-26°C 

(Chen, 1984; Alcantara & Noro, 2006). 

- Phát triển tuyến sinh dĀc và phân biệt 

giĉi tính: Tuyến sinh dĀc cþa bào ngā cò thể 

đāČc chia thành các giai đoän phát triển rõ ràng 

tĂ giai đoän nghî ngći đến thành thĀc và sau 

sinh sân. SĆ thay đùi màu síc tuyến sinh dĀc 

cho phép phân biệt giĉi tính trĆc quan (Wells & 

Keesing, 1989). Cçu trúc mô hõc tuyến sinh dĀc 

cÿng đã đāČc mô tâ chi tiết Ċ nhiều loài bào  

ngā khác nhau, làm rô quá trình hình thành 

trăng và tinh trùng (Capinpin & cs., 1995; Kim 

& cs., 2016). 

- ThĀ tinh ngoài và phát triển phôi: Quá 

trình sinh sân Ċ H. diversicolor diễn ra thông 

qua thĀ tinh ngoài. Sau khi thĀ tinh, trăng 

phát triển theo chuúi phôi dâu → phôi nang → 

phôi vð → çu trùng trochophore → çu trùng 

veliger → bào ngā non (Leighton, 1974; 

Manahan & Jaeckle, 1992). 

- Têp tính sinh sân: Các nghiên cău cÿng 

ghi nhên hiện tāČng sinh sân đ÷ng loät 

(synchronous spawning) trong tĆ nhiên, vĉi các 

cá thể phóng trăng/tinh cùng lúc nhìm tëng 

khâ nëng thĀ tinh (Wells & Keesing, 1989). 

Ứng dụng trong kỹ thuật sản xuất giống 

nhân tạo: Trên cć sĊ nhąng hiểu biết về sinh hõc 

sinh sân, các quøc gia nuöi bào ngā hàng đæu 

nhā Nhêt Bân, Hàn Quøc, Trung Quøc và Đài 

Loan đã phát triển và hoàn thiện quy trình sân 

xuçt giøng nhân täo cho Haliotis diversicolor. 

Mût sø ăng dĀng nùi bêt bao g÷m: 

KĐ thuêt kích thích sinh sân: Phù biến nhçt 

là sĄ dĀng phāćng pháp søc nhiệt (thermal 

shock) vĉi măc thay đùi nhiệt đû 5-7°C, hoặc 

dùng dung dðch oxy già (H2O2) Ċ n÷ng đû  

1-3 ml/l để kích thích phóng trăng và tinh trùng 

vĉi tď lệ thành công cao (> 85%) (Kikuchi & Uki, 

1974; Bryan & Qian, 1998). 

Nuôi vú đàn bø mẹ: Đàn bø mẹ đāČc nuôi vú 

bìng rong tāći (Ulva, Gracilaria) kết hČp vĉi bù 

sung khoáng và vitamin, giúp nâng cao tď lệ 

thành thĀc và chçt lāČng giao tĄ (Xu & cs., 

2008; Li & cs., 2015). 

Ưćng nuöi çu trùng: Các kĐ thuêt çp phôi 

và āćng çu trùng, con giøng đã đāČc tøi āu hòa 

vĉi hệ thøng nāĉc biển säch, sĀc khí nhẹ, điều 

kiện nhiệt đû 25-27°C và đû mặn ùn đðnh  

30-34‰. Việc sĄ dĀng vi tâo đáy nhā Navicula, 

Nitzschia và màng sinh hõc tĆ nhiên giýp tëng 

tď lệ çu trùng veliger chuyển xuøng bám đáy 

(Searcy & cs., 1996; Wu & cs., 2012). 

Quân lý chçt lāČng nāĉc và ánh sáng: Việc 

kiểm soát chçt lāČng nāĉc (pH, oxy, đû đĀc, 

amoniac) và sĄ dĀng ánh sáng khuếch tán nhẹ 

đã đāČc chăng minh là nång cao đáng kể hiệu 

quâ sinh sân và tď lệ søng cþa çu trùng (Chao & 

cs., 2003; Onitsuka & cs., 2007). 

Nghiên cău sinh hõc phân tĄ: Mût sø 

nghiên cău gæn đåy đã bít đæu ăng dĀng công 

nghệ sinh hõc phân tĄ (PCR, qRT-PCR, phân 

tích biểu hiện gen liên quan sinh sân) để phân 

tích các gene điều khiển quá trình thành thĀc 

và sinh sân (Kim & cs., 2018; You & cs., 2013): 

mĊ ra hāĉng kiểm soát sinh sân Ċ cçp đû tế bào 

và gen. 

3.2. Kết quả nghiên cứu nổi bật tại Việt Nam 

Täi Việt Nam, nghiên cău về đặc điểm sinh 

hõc sinh sân và kĐ thuêt sân xuçt giøng nhân 

täo loài bào ngā chín lú (H. diversicolor) đāČc 

bít đæu tĂ nhąng nëm 1990, vĉi sĆ tham gia 

cþa các viện nghiên cău chuyên ngành nhā Viện 

Nghiên cău Hâi sân, Viện Nghiên cău Nuôi 

tr÷ng Thþy sân I, III, các trung tâm giøng và cć 
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sĊ nuöi thāćng phèm täi Quâng Ninh, Hâi 

Phòng, Khánh Hòa và Ninh Thuên. 

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản: 

Các cöng trình đæu tiên cþa Nguyễn Chính 

(1996) và Lê Đăc Minh (2000) đã mö tâ chi tiết 

hình thái, giâi phéu và cçu trúc tuyến sinh dĀc 

cþa bào ngā chín lú trong điều kiện tĆ nhiên täi 

vùng biển miền Bíc. Nhąng nghiên cău này cho 

thçy bào ngā là loài phån tính, cò thể phân biệt 

giĉi tính dĆa vào màu síc tuyến sinh dĀc: tríng 

kem Ċ con đĆc và xanh lá đêm Ċ con cái. Tuyến 

sinh dĀc phát triển mänh nhçt vào müa hè, đặc 

biệt trong giai đoän tháng 6-8. 

Gæn đåy, Läi Duy Phāćng & cs. (2020) đã 

áp dĀng kĐ thuêt mô hõc để phân chia rõ 4 giai 

đoän phát triển tuyến sinh dĀc: nghî - phát 

triển - thành thĀc - sau sinh sân, đ÷ng thĈi xác 

đðnh đāČc ânh hāĊng cþa yếu tø möi trāĈng 

(nhiệt đû, đû mặn, ánh sáng) đến quá trình 

thành thĀc và hiệu quâ sinh sân. 

Về mùa vĀ sinh sân, các nghiên cău täi đâo 

Cô Tô và Bäch Long Vï cho thçy mùa sinh sân 

cþa bào ngā kéo dài tĂ tháng 5 đến tháng 10, 

vĉi đînh điểm vào tháng 7-8 khi nhiệt đû nāĉc 

biển Ċ măc 24-26°C (Nguyễn Vën Chung, 1996; 

Lê Đăc Minh, 2000; Läi Duy Phāćng & cs., 

2013). Mût sø nghiên cău cÿng cho thçy bào ngā 

có thể sinh sân nhiều læn trong cùng mût mùa 

khi điều kiện nuöi dāċng và möi trāĈng đāČc 

duy trì ùn đðnh (Onitsuka & cs., 2010; Grubert 

& cs., 2005). 

Về tuùi và săc sinh sân, Läi Duy Phāćng & 

cs. (2020) khi nghiên cău về quæn đàn bào ngā 

chín lú phân bø tĆ nhiên täi vùng biển Bäch 

Long Vï đã xác đðnh đāČc tuùi tham gia sinh sân 

læn đæu và møi tāćng quan giąa nhóm kích 

thāĉc, khøi lāČng cć thể vĉi săc sinh sân cþa bào 

ngā chín lú. Kết quâ nghiên cău cho thçy, tuùi 

tham gia sinh sân læn đæu tĂ 2,5-3 nëm tuùi, 

nhòm kích thāĉc càng lĉn thì săc sinh sân tuyệt 

đøi càng cao nhāng săc sinh sân tāćng đøi läi 

giâm. Ở nhòm kích thāĉc 80~90mm, có săc  

sinh sân tuyệt đøi cao nhçt (trung bình 

2.200.000-3.500.000 trăng/cá thể) nhāng săc 

sinh sân tāćng đøi läi thçp nhçt (trung bình 

33.800-43.800 trăng/g). NgāČc läi, nhóm kích 

thāĉc 60~70mm, săc sinh sân tuyệt đøi thçp 

nhçt (trung bình 1.500.000-2.500.000 trăng/cá 

thế) nhāng săc sinh sân tāćng đøi läi cao nhçt 

(trung bình 50.000-55.000 trăng/g). 

Nghiên cứu về kỹ thuật sản xuất giống 

nhân tạo: TĂ sau nëm 2012, Việt Nam đã đät 

đāČc tiến bû đáng kể trong việc hoàn thiện quy 

trình sân xuçt giøng nhân täo H. diversicolor, 

đặc biệt täi các cć sĊ Ċ Bäch Long Vï (Hâi 

Phòng) và Cô Tô (Quâng Ninh) (Läi Duy 

Phāćng & cs., 2019; 2014). Các bāĉc trong quy 

trình sân xuçt giøng bao g÷m: nuôi vú đàn bø 

mẹ, kích thích sinh sân, çp trăng, āćng çu 

trùng và con giøng cçp 1, cçp 2. 

Nuôi vú bø mẹ: sĄ dĀng rong tāći (Ulva, 

Gracilaria) kết hČp thăc ën cöng nghiệp giàu 

protein; điều kiện lĎ tāĊng: nhiệt đû 24-26°C, đû 

mặn 30-32‰, oxy hòa tan > 5 mg/l (Läi Duy 

Phāćng & cs., 2020). 

Kích thích sinh sân: phù biến là áp dĀng 

phāćng pháp søc nhiệt (tëng nhiệt đût ngût  

5-7°C) hoặc H₂O₂ vĉi n÷ng đû 2-3 ml/l trong 30 

phút, cho tď lệ phóng trăng/tinh lên tĉi 70-85% 

(Lê Đăc Minh, 2000; Läi Duy Phāćng, 2019). 

Trong giai đoän āćng çu trùng: việc phþ 

giá thể bìng màng tâo khuê đáy g÷m Navicula 

và Nitzschia giýp tëng đáng kể tď lệ søng và 

biến thái tĂ giai đoän çu trùng trôi nùi veliger 

sang hêu çu trüng bám spat. Trong điều kiện 

đāČc xác lêp là thuên lČi, tď lệ søng tĂ phôi 

đến giøng cçp I đät khoâng 6-8% (Läi Duy 

Phāćng & cs., 2020). Tuy nhiên, nëng suçt 

giøng vén dao đûng giąa các đČt vĉi nguyên 

nhân là thiếu chuèn hóa về kĐ thuêt Ċ các 

khâu then chøt nhā duy trì màng tâo khuê đáy 

trên giá thể; kĐ thuêt chëm sòc, quân lý môi 

trāĈng nuöi giai đoän çu trùng trôi nùi đến 

giai đoän bám đáy; chế đû dinh dāċng giai 

đoän bám đáy - con non. 

Tóm läi, nhąng nghiên cău xuçt giøng trong 

nāĉc đã xåy dĆng đāČc các bāĉc quy trình kĐ 

thuêt, đåy là nền tâng khoa hõc cho sân xuçt 

giøng bào ngā chín lú, song vén còn nhąng 

khoâng trøng về cć sĊ khoa hõc cć bân và ăng 

dĀng nhā:  

- Nghiên cău sinh lý - nûi tiết là điều kiện 

cæn để chuyển tĂ quan sát hình thái sang điều 



Lại Duy Phương, Phan Thị Vân, Nguyễn Khắc Bát 

1409 

khiển cć chế thành thĀc. Các chî dçu này cho 

phép xác đðnh “điểm sẵn sàng”, lêp lðch kích 

thích sinh sân đýng thĈi điểm, giâm vòng thĄ - 

sai và đ÷ng bû hóa phóng giao tĄ. DĆa trên 

ngāċng sinh lý, có thể tøi āu nuöi vú (ngāċng 

möi trāĈng, ánh sáng, khèu phæn P:L, vi chçt): 

qua đò rýt ngín thĈi gian nuôi vú, tëng chçt 

lāČng giao tĄ, nâng cao hiệu sân xuçt. 

- Giai đoän āćng nuöi çu trùng veliger → 

spat luôn là “điểm rći tď lệ søng” do nhu cæu 

tiêu tøn nëng lāČng cao trong quá trình biến 

thái (thoái hòa löng bći, tạo mới chân bám, xúc 

tu, vỏ) để chuyển sinh thái tĂ søng trôi nùi → 

bám đáy; chuyển đùi chế đû dinh dāċng tĂ thăc 

ën lć lĄng sang gặm vi tâo đáy; phĀ thuûc vào 

sĆ phù hČp bề mặt cþa giá thể bám (Roberts, 

2001); sĆ nhäy câm cao vĉi möi trāĈng và áp 

xuçt trong cût nāĉc (Roberts & cs., 2007). Vì 

vêy, cæn có nghiên cău làm rõ về nhu cæu nëng 

lāČng dĆ trą; mêt đû, vêt bám phù hČp; chçt 

lāČng nāĉc và vi sinh là chìa khóa nâng tď lệ 

søng giai đoän này. 

- Bên cänh đò, ăng dĀng công nghệ vi sinh 

trong quân lĎ möi trāĈng và nâng cao chçt 

lāČng con giøng còn hän chế, chāa hình thành 

bû chî sø thĆc hành chuèn để dĆ báo, kiểm soát.  

- So vĉi quøc tế, dą liệu mùa vĀ và đặc tính 

sinh sân cþa bào ngā chín lú täi Việt Nam chāa 

đāČc theo dõi liên tĀc qua nhiều nëm và phån 

tích thøng kê chặt chẽ, cho thçy khoâng  

trøng về chuúi dą liệu dài hän phĀc vĀ chuèn 

hóa quy trình.  

Nhąng thiếu hĀt trên là các điểm hän chế 

cæn āu tiên đæu tā nghiên cău nhìm câi thiện 

nëng suçt, chçt lāČng và sĆ ùn đðnh trong sân 

xuçt giøng bào ngā. 

3.3. So sánh kết quả nghiên cứu trong  

và ngoài nước về sinh học sinh sản của  

bào ngư 

So sánh các nghiên cău về sinh hõc sinh sân 

cþa loài H. diversicolor trong và ngoài nāĉc cho 

thçy mût sø điểm tāćng đ÷ng và khác biệt rõ rệt: 

- Về chu kč sinh sân và mùa vĀ: Câ trong 

và ngoài nāĉc đều xác nhên rìng H. diversicolor 

có mùa sinh sân vào müa hè, thāĈng kéo dài tĂ 

tháng 5 đến tháng 10, vĉi đînh điểm vào tháng 

7-8, khi nhiệt đû nāĉc đät khoâng 24-26°C 

(Guan & cs., 2020); Läi Duy Phāćng & cs., 

2020). Tuy nhiên, Ċ các nghiên cău quøc tế, dą 

liệu mùa vĀ đāČc theo dõi liên tĀc qua nhiều 

nëm và cò sĆ phân tích thøng kê rô ràng hćn. 

- Đánh giá sĆ phát triển tuyến sinh dĀc: Ở 

trong nāĉc, chþ yếu dĆa trên quan sát màu síc 

tuyến sinh dĀc (Lê Đăc Minh, 2000). Trong khi, 

các nghiên cău quøc tế đã tiếp cên đðnh lāČng - 

đa phāćng pháp. Nùi bêt nhā mö hõc tiêu chuèn 

hóa và nhuûm hóa mô miễn dðch (IHC) cùng vĉi 

đðnh lāČng hormone sinh dĀc (E2, T) và GSI. 

Các kĐ thuêt này đã chuèn hóa phân häng 

thành thĀc và nång đû tin cêy trong việc ra 

quyết đðnh điều chînh kĐ thuêt nuôi vú - kích 

thích sinh sân (Kim & cs., 2018). 

- Về kích thích sinh sân: Câ trong nāĉc và 

quøc tế đều áp dĀng các phāćng pháp nhā søc 

nhiệt hoặc sĄ dĀng H2O2 để kích thích bào ngā 

sinh sân. Tuy nhiên, Ċ các nāĉc phát triển, kĐ 

thuêt này đã đāČc tøi āu hòa về liều lāČng, thĈi 

gian xĄ lý, và thêm chí kết hČp vĉi phân tích 

hoät tính sinh dĀc Ċ cçp đû gen (You & cs., 2013). 

- Về nuôi vú và āćng çu trùng: Trong khi các 

nāĉc nhā Nhêt Bân, Trung Quøc, Hàn Quøc đã 

chuèn hóa thăc ën nuöi vú và möi trāĈng āćng 

çu trùng vĉi công nghệ vi sinh, vi tâo và ánh 

sáng phù hČp, täi Việt Nam vén chþ yếu sĄ dĀng 

rong tāći và giá thể tâo bám tĆ nhiên, chāa kiểm 

soát tøt các điều kiện vi sinh và dinh dāċng (Kato 

& cs., 2021; Läi Duy Phāćng & cs., 2020). 

3.4. Những hạn chế trong nghiên cứu sinh 

học sinh sản của bào ngư tại Việt Nam 

Mặc dü đã cò nhiều tiến bû, song các nghiên 

cău trong nāĉc vén còn thiếu và yếu Ċ mût sø 

nûi dung sau: 

- Chāa có nghiên cău về nûi tiết sinh sân và 

hoät đûng hormone trong quá trình thành thĀc 

và sinh sân, trong khi đåy là nền tâng để  

phát triển các biện pháp kiểm soát sinh sân 

hiệu quâ hćn. 

- Thiếu dą liệu đðnh lāČng về nëng suçt 

sinh sân: chāa cò thøng kê đæy đþ về săc sinh 

sân tuyệt đøi, tāćng đøi, møi tāćng quan giąa 

khøi lāČng vĉi kích thāĉc và chçt lāČng giao tĄ. 
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- Chāa cò nghiên cău ăng dĀng sinh hõc 

phân tĄ để phån tích gen điều khiển sinh sân, 

chõn lõc bø mẹ chçt lāČng cao hoặc xác đðnh các 

chî thð sinh hõc liên quan đến thành thĀc 

sinh dĀc, săc chøng chðu möi trāĈng và tøc đû 

tëng trāĊng. 

- Chāa đ÷ng bû về kĐ thuêt nuôi vú (công 

thăc thăc ën, mêt đû, thĈi gian): dén đến chçt 

lāČng đàn bø mẹ không ùn đðnh giąa các cć sĊ 

sân xuçt. 

- Thiếu hệ thøng giám sát möi trāĈng nāĉc 

trong träi giøng, đặc biệt trong giai đoän nhäy 

câm nhā çp trăng và bám đáy cþa çu trùng. 

3.5. Hạn chế trong sản xuất giống nhân tạo 

Nhąng khoâng trøng trong nghiên cău sinh 

hõc sinh sân đã và đang ânh hāĊng trĆc tiếp đến 

nëng suçt và chçt lāČng con giøng, cĀ thể nhā: 

- Tď lệ søng tĂ phöi đến giøng cçp 1 còn 

thçp (chî đät 6-8%) do chāa kiểm soát tøt giai 

đoän biến thái tĂ çu trùng veliger sang giai 

đoän spat (Läi Duy Phāćng & cs., 2020). 

- Đû đ÷ng đều và chçt lāČng con giøng chāa 

cao, ânh hāĊng đến tøc đû sinh trāĊng và tď lệ 

søng trong quá trình nuöi thāćng phèm. 

- Quy trình sân xuçt giøng còn phĀ thuûc 

nhiều vào kinh nghiệm cþa tĂng cĊ sĊ sân xuçt 

giøng, thiếu hāĉng dén kĐ thuêt chuèn hóa Ċ 

cçp quøc gia. 

- Khâ nëng mĊ rûng sân xuçt bð hän chế bĊi 

thiếu nghiên cău chõn lõc đàn bø mẹ dén đến cên 

huyết và suy thoái di truyền, khiến việc chõn bø 

mẹ dĆa vào “hình thái/kinh nghiệm” dén đến rþi 

ro cao, hiệu quâ sân xuçt giøng thçp. 

Tóm läi, khoâng cách về ăng dĀng khoa hõc 

công nghệ giąa Việt Nam và các nāĉc dén đæu 

trong nghiên cău sinh hõc sinh sân bào ngā là 

đáng kể. Điều này đặt ra yêu cæu cçp thiết cæn 

đæu tā thêm cho nghiên cău cć bân kết hČp ăng 

dĀng công nghệ mĉi nhìm câi thiện hiệu quâ 

sân xuçt giøng nhân täo trong nāĉc. 

4. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU  

TIẾP THEO 

Nhìm nâng cao hiệu quâ và tính ùn đðnh 

trong sân xuçt giøng nhân täo bào ngā chín lú 

(H. diversicolor) täi Việt Nam, cæn têp trung vào 

các đðnh hāĉng nghiên cău sau: 

4.1. Làm rõ đặc điểm sinh học sinh sản 

theo mùa và vùng địa lý 

Cæn thĆc hiện các nghiên cău hệ thøng về 

chu kč sinh sân, thĈi điểm thành thĀc tuyến 

sinh dĀc và khâ nëng tái sinh sân cþa bào ngā 

täi các vüng sinh thái khác nhau nhā Quâng 

Ninh, Hâi Phòng, Khánh Hòa, Bình Thuên và 

Ninh Thuên. Điều này sẽ giýp xác đðnh mùa vĀ 

sinh sân tøi āu Ċ tĂng vüng đða lý, tĂ đò bø trí 

lðch nuôi vú và sân xuçt giøng hČp lý. 

Đ÷ng thĈi, cæn phân tích møi liên hệ giąa 

yếu tø möi trāĈng (nhiệt đû, đû mặn, dinh 

dāċng, ánh sáng) và nëng suçt sinh sân nhìm 

xây dĆng mô hình dĆ báo mùa sinh sân phĀc vĀ 

quy hoäch sân xuçt giøng theo mùa vĀ. 

4.2. Nghiên cứu sâu về sinh lý sinh sản 

Các nghiên cău hiện täi chþ yếu têp trung 

vào quan sát hình thái tuyến sinh dĀc, trong 

khi sinh lý sinh sân cþa bào ngā vén chāa đāČc 

làm rõ. Cæn đæu tā các nghiên cău về: 

- Cć chế điều hòa thành thĀc, biến đûng 

hormone sinh dĀc (GnRH, estradiol, testosterone) 

để đ÷ng bû hóa chu kč thành thĀc, sinh sân 

(Sukhan & cs., 2021; Nuurai & cs., 2020). 

- Biểu hiện gen liên quan đến sinh sân giúp 

nhên diện giai đoän thành thĀc chính xác hćn 

(Kim & cs., 2018). 

- Tøi āu giai đoän nuôi vú bø mẹ, cć chế 

điều hòa thành thĀc và câm ăng sinh sân dĆa 

trên ngāċng sinh lý và ăng dĀng PCR kiểm 

nhìm kiểm soát sinh sân (Kim & cs., 2017; 

Botwright & cs., 2019). 

4.3. Ứng dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản 

Ngoài các phāćng pháp truyền thøng nhā 

søc nhiệt và H2O2 để kích thích sinh sân, nên mĊ 

rûng nghiên cău và thĄ nghiệm các biện pháp hú 

trČ thành thĀc, sinh sân đ÷ng pha, bao g÷m: 

- Chiết xuçt, sĄ dĀng hormone sinh giĀc 

nhìm thýc đèy thành thĀc tuyến sinh dĀc, đ÷ng 

bû thĈi điểm phóng trăng/tinh và điều tiết hành 

vi sinh sân. 
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- ThĄ nghiệm tď lệ tinh - trăng tøi āu và 

các chî dçu tránh đa tinh (polyspermy): kết hČp 

công nghệ lõc - khĄ khuèn nāĉc biển bìng 

UV/ozone để nâng cao tď lệ thĀ tinh và phát 

triển phôi. 

- Câm biến möi trāĈng kết nøi IoT để giám 

sát liên tĀc nhiệt đû, pH, oxy, đû mặn - các yếu 

tø ânh hāĊng trĆc tiếp đến sinh sân. 

4.4. Tối ưu hóa điều kiện nuôi vỗ và ương 

ấu trùng 

Cæn thiết kế thí nghiệm tøi āu các yếu tø 

trong quá trình nuôi vú đàn bø mẹ và āćng nuöi 

çu trüng nhā: 

- Thành phæn và tď lệ dinh dāċng trong 

thăc ën nuöi vú: nghiên cău sĄ dĀng kết hČp 

rong biển vĉi thăc ën chế biến giàu PUFA, 

vitamin và khoáng. 

- Mêt đû nuôi, thĈi gian nuôi vú, chî tiêu 

theo dõi săc sinh sân (khøi lāČng giao tĄ, chçt 

lāČng trăng). 

- Ứng dĀng màng vi tâo sinh hõc đāČc kiểm 

soát, sĄ dĀng vi sinh vêt có lČi (probiotic) để 

giâm tď lệ tĄ vong Ċ giai đoän biến thái cþa çu 

trüng trāĉc khi xuøng bám đáy. 

- Nghiên cău mö hình āćng çu trùng tuæn 

hoàn bán kín, giúp kiểm soát tøt hćn chçt lāČng 

nāĉc và điều kiện möi trāĈng. 

Việc phát triển các hāĉng nghiên cău trên 

không chî giúp nâng cao hiệu quâ sân xuçt 

giøng nhân täo mà còn täo nền tâng khoa hõc 

vąng chíc để phát triển chāćng trình chõn giøng 

và nhân giøng bền vąng, tĂ đò đâm bâo chçt 

lāČng con giøng đæu vào cho nghề nuöi bào ngā 

chín lú täi Việt Nam trong tāćng lai. 

5. KẾT LUẬN 

Bài viết cho thçy Việt Nam đã hình thành 

quy trình cć bân và có kết quâ sinh sân nhân 

täo, nhāng quy mö cñn nhó và măc đû chuèn 

hóa kĐ thuêt còn hän chế. Hai khoâng trøng nùi 

bêt là hiểu biết chāa đæy đþ về nûi tiết sinh sân 

và “nýt thít” trong quá trình āćng çu trùng 

veliger sang giai đoän spat gây tď lệ søng thçp. 

Trên cć sĊ đò, bài viết đề xuçt têp trung vào tiếp 

cên cć chế nûi tiết - sinh sân, đề xuçt hāĉng 

nghiên cău và áp dĀng kĐ thuêt thøng nhçt cho 

toàn bû chuúi sân xuçt - tĂ nuôi vú bø mẹ, kích 

thích sinh sân, çp phöi, āćng çu trüng đến con 

giøng để nâng hiệu quâ và chþ đûng ngu÷n 

giøng cho phát triển bền vąng nghề nuôi bào 

ngā Ċ Việt Nam. 
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